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LỜI NÓI ĐẦU
 

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 
34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là 
VSCO 2020) nhằm phục vụ công tác quản lý nói chung, công tác thống 
kê về lao động Việt Nam, làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề và so 
sánh quốc tế về nghề nghiệp nói riêng. Quyết định này thay cho Quyết 
định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thống kê ban hành Danh mục nghề nghiệp áp dụng cho cuộc Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (viết tắt là VSCO 2008).

Để áp dụng thống nhất Danh mục nghề nghiệp Việt Nam trong 
hoạt động thống kê cũng như các hoạt động khác của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân, Tổng cục Thống kê biên soạn: “Sổ tay hướng dẫn áp dụng 
Danh mục nghề nghiệp Việt Nam”. Nội dung chính bao gồm:

Phần 1: “Một số vấn đề chung” đề cập những vấn đề chung của 
việc ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm: Mục đích, ý 
nghĩa, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xây dựng, 
cấu trúc và cách xây dựng mã nghề, những điểm mới, một số khái niệm, 
nguyên tắc phân loại nghề và tóm tắt 10 nhóm nghề cấp 1 của Danh 
mục nghề nghiệp Việt Nam.

Phần 2: “Áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam” hướng dẫn 
xác định thông tin về nghề nghiệp, quy trình xác định nghề nghiệp và 
một số lưu ý trong phân loại nghề nghiệp.

Phần 3: “Các bảng chuyển đổi” gồm mục đích của các bảng 
chuyển đổi, căn cứ, nội dung mô hình chuyển đổi và các bảng chuyển 
đổi. Các bảng này là công cụ hữu hiệu cho cơ quan thống kê và người 
dùng tin sử dụng trong việc chuyển đổi số liệu theo nghề từ VSCO 2020 
sang VSCO 2008 và ngược lại, đồng thời phục vụ cho nhu cầu phân 
tích dãy số liệu theo thời gian và các hoạt động thống kê, quản lý khác.

Trong quá trình biên soạn, Tổng cục Thống kê đã nhận được sự 
đóng góp tích cực và hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan. Tổng 
cục Thống kê rất mong nhận được ý kiến của các cơ quan, tổ chức và 
đông đảo người sử dụng để tiếp tục hoàn thiện trong những lần xuất 
bản sau.
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Ý kiến góp ý xin gửi về: 

Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại 024.73046666 (máy lẻ 8004, 8003 hoặc 8017).

Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn
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DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

VSCO 2020
Danh mục nghề nghiệp Việt Nam ban hành theo 
Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

VSCO 2008
Danh mục nghề nghiệp ban hành theo Quyết định 
số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

ISCO 08 Bảng phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008
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Phần 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
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I. GIỚI THIỆU DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM 

1. Mục đích, ý nghĩa 

VSCO 2020 là bảng phân loại chuẩn các nghề vào các nhóm có 
cùng kỹ năng thông qua học tập hoặc kinh nghiệm.

VSCO 2020 ban hành nhằm các mục đích sau:

- Sử dụng trong công tác thống kê: Sắp xếp các công việc vào các 
nghề cụ thể trong danh mục;

- Làm cơ sở để xác định vị trí việc làm và công tác quản lý lao động;

- So sánh quốc tế về nghề nghiệp.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: VSCO 2020 sử dụng trong công tác thống 
kê về lao động Việt Nam và làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề.

- Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, 
thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê liên quan 
đến nghề nghiệp.

3. Nguyên tắc xây dựng

- Bảo đảm tính đầy đủ;

- Bảo đảm tính kế thừa;

- Bảo đảm tính khả thi;

- Bảo đảm tính cập nhật;

- Bảo đảm so sánh quốc tế.

4. Cấu trúc và cách xây dựng mã nghề

a) Cấu trúc

VSCO 2020 được chia thành 5 cấp với số lượng và mã số như sau:

- Cấp 1 gồm 10 nhóm nghề được mã hóa bằng một chữ số;

- Cấp 2 gồm 48 nhóm nghề được chia nhỏ từ 10 nhóm nghề cấp 1 
tương ứng và được mã hóa bằng hai chữ số;

- Cấp 3 gồm 152 nhóm nghề được chia nhỏ từ 48 nhóm nghề cấp 2 
tương ứng và được mã hóa bằng ba chữ số;
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- Cấp 4 gồm 509 nhóm nghề được chia nhỏ từ 152 nhóm nghề cấp 
3 tương ứng và được mã hóa bằng bốn chữ số;

- Cấp 5 gồm 786 nghề được chia nhỏ từ 509 nhóm nghề cấp 4 
tương ứng và được mã hóa bằng năm chữ số.

b) Cách xây dựng mã nghề

Cách xây dựng mã nghề trong VSCO 2020 cho các nghề từ cấp 1 
đến cấp 5 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Cấu tạo mã số của các nghề cấp 1 gồm một chữ số từ số 0 đến số 
9. Ví dụ: Nghề cấp 1 “Nhà chuyên môn bậc cao” là mã số 2.

- Cấu tạo mã số của các nghề cấp 2, 3, 4 và cấp 5 gồm hai phần: 
Phần thứ nhất là mã số của nghề sinh ra nó và phần thứ hai là mã số của 
bản thân nghề. Cụ thể như sau:

+ Mã số của nghề cấp 2 gồm hai chữ số trong đó chữ số đầu là của 
nghề cấp 1 sinh ra nó;

Ví dụ: Nghề cấp 2 “Nhà chuyên môn về sức khỏe” mã số 22, trong 
đó “2” là mã số của nghề cấp 1 “Nhà chuyên môn bậc cao” và “2” là mã 
số của bản thân nghề “Nhà chuyên môn về sức khỏe”;

+ Mã số của nghề cấp 3 gồm ba chữ số trong đó hai chữ số đầu là 
của nghề cấp 2 sinh ra nó; 

Ví dụ: Nghề cấp 3 “Bác sĩ y khoa” mã số 221, trong đó “22” là mã 
số của nghề cấp 2 “Nhà chuyên môn về sức khỏe” và “1” là mã số của 
bản thân nghề “Bác sĩ y khoa”;

+ Mã số của nghề cấp 4 gồm bốn chữ số trong đó ba chữ số đầu là 
của nghề cấp 3 sinh ra nó; tương tự như thế đối với cấu tạo mã số của 
nghề cấp 5. 

Ví dụ: Nghề cấp 5 “Bác sĩ tim mạch” mã số 22121, trong đó “2212” 
là mã số của nghề cấp 4 “Bác sĩ chuyên khoa” và “1” là mã số của bản 
thân nghề “Bác sĩ tim mạch”.

- Trường hợp không có các nghề cấp thấp hơn thì đánh mã “0” cho 
các cấp đó. Ví dụ: Nghề cấp 5 “Lao động trên đường phố và lao động 
có liên quan” mã số 95100 do nghề cấp 3 “Lao động trên đường phố và 
lao động có liên quan” mã số 951 không chia tiếp cấp 4 và cấp 5.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



13

- Việc sử dụng mã “9” thường để chỉ các hoạt động “khác” hoặc 
“chưa phân vào đâu”. Ví dụ: Nghề cấp 4 “Nhà chuyên môn về cơ sở dữ 
liệu và mạng chưa được phân vào đâu” mã số 2529; nghề cấp 5 “Luật 
sư khác” mã số 26119.

5. Một số điểm mới của VSCO 2020 so với VSCO 2008  

a) Mở thêm mã cấp 5

Ví dụ mở thêm mã cấp 5 của mã 8342 “Thợ vận hành máy đào đất 
và thợ vận hành thiết bị có liên quan”.

Cấp 4 Cấp 5 Tên gọi nghề nghiệp

8342
Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có 
liên quan

83421 Thợ vận hành máy đào

83422 Thợ vận hành máy ủi

83423 Thợ vận hành máy nạo vét

83424 Thợ vận hành máy đóng cọc/máy khoan

83425 Thợ vận hành máy làm đường

83426
Thợ vận hành máy đào hầm (kể cả thợ vận hành máy 
kích ống)

83429
Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có 
liên quan khác

b) Nội dung giải thích nghề theo hướng cầu

Nội dung của giải thích nghề được tiếp cận theo hướng cầu bao 
gồm bốn phần là: mô tả chung, nhiệm vụ chủ yếu, ví dụ và loại trừ. Ví 
dụ nội dung giải thích của nghề 2161- Kiến trúc sư xây dựng như sau:

Kiến trúc sư xây dựng thiết kế các tòa nhà thương mại, công nghiệp, 
viện nghiên cứu, khu dân cư, giải trí và lên kế hoạch, giám sát việc xây 
dựng, bảo trì và khôi phục chúng.
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Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

- Phát triển các lý thuyết và phương pháp kiến trúc mới hoặc 
cải tiến;

- Kiểm tra địa điểm và tư vấn khách hàng, ban quản lý và các bên 
liên quan khác để xác định loại, kiểu dáng, kích thước của các tòa nhà 
được đề xuất và các thay đổi đối với các tòa nhà hiện có;

- Cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, vật liệu và thời gian 
xây dựng dự kiến;

- Chuẩn bị tài liệu dự án, bao gồm các bản phác thảo, bản vẽ tỷ 
lệ và tích hợp các yếu tố cấu trúc, cơ học và thẩm mỹ trong thiết kế 
cuối cùng;

- Viết thông số kỹ thuật và tài liệu hợp đồng để các nhà xây dựng 
sử dụng và thay mặt khách hàng gọi thầu;

- Thực hiện các liên hệ cần thiết để đảm bảo tính khả thi của các 
dự án liên quan đến phong cách, chi phí, thời gian và sự tuân thủ các 
quy định;

- Xác định và tìm giải pháp tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến 
chức năng và chất lượng môi trường bên trong của các tòa nhà và đưa 
ra các thiết kế, bản vẽ và kế hoạch cần thiết;

- Giám sát công việc xây dựng hoặc cải tạo để đảm bảo tuân thủ 
các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng;

- Duy trì liên lạc kỹ thuật và tư vấn với các chuyên gia khác có 
liên quan.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

- Kiến trúc sư nhà cao tầng

- Kiến trúc sư nội thất

Loại trừ:

- Kiến trúc sư cảnh quan - 2162

- Người trang trí nội thất - 3432

- Người thiết kế nội thất - 3432

c) Phân biệt lao động có kỹ năng và không có kỹ năng trong nông, 
lâm nghiệp và thủy sản
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II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI 
NGHỀ, TÓM TẮT 10 NHÓM NGHỀ CẤP 1 CỦA VSCO 2020

1. Một số khái niệm

a) Công việc cụ thể là công việc được thể hiện bằng tập hợp các 
nhiệm vụ và trách nhiệm gắn liền với phương tiện do con người (người 
chủ hoặc người tự làm) thực hiện. 

b) Nghề nghiệp là tập hợp các công việc cụ thể giống nhau về các 
nhiệm vụ hoặc mức độ tương đồng cao về nhiệm vụ chính.

c) Danh mục nghề nghiệp là việc sắp xếp mã hóa các nghề 
nghiệp vào các nhóm có cùng kỹ năng được thông qua học tập hoặc 
kinh nghiệm.

d) Kỹ năng là khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một việc 
làm nhất định. Kỹ năng được chia thành: cấp độ kỹ năng và kỹ năng 
chuyên môn.

- Cấp độ kỹ năng thể hiện độ khó, độ phức tạp trong việc thực hiện 
nhiệm vụ. Có 5 cấp độ kỹ năng gồm:

+ Cấp độ kỹ năng 1: Nhiệm vụ đơn giản, chỉ đòi hỏi sức khỏe, biết 
tính toán;

+ Cấp độ kỹ năng 2: Nhiệm vụ đòi hỏi biết về chuyên môn của 
công việc, có trình độ chuyên môn nhất định tương đương sơ cấp;

Lao động có kỹ năng

Sử dụng máy móc, thiết bị
(các máy như máy cày, máy 
bừa,... và có kiến thức hiểu

về các máy đó

Nhiệm vụ đơn giản thủ công, theo 
trình tự, chỉ đòi hỏi sức khoẻ.

Có thể sử dụng công cụ cầm tay
đơn giản

Biết lập kế hoạch, ra quyết 
định, phân công công việc, 
quản lý lao động, kiểm tra 

công việc

Lao động không có kỹ năng
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+ Cấp độ kỹ năng 3: Nhiệm vụ phức tạp hơn, đòi hỏi chuyên 
môn cao hơn cấp độ kỹ năng 2, tương ứng với trình độ trung cấp 
hoặc cao đẳng;

+ Cấp độ kỹ năng 4: Nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi có chuyên môn 
sâu, tương ứng với trình độ đại học;

+ Cấp độ kỹ năng 5: Nhiệm vụ phức tạp nhất, đòi hỏi có chuyên 
môn sâu, rộng, tương ứng với trình độ sau đại học.

- Kỹ năng chuyên môn bao gồm lĩnh vực chuyên môn (tương ứng 
các nhóm ngành nghề đào tạo) mà công việc đòi hỏi, các công cụ máy 
móc đã sử dụng, các nguyên liệu, vật liệu dùng trong sản xuất và loại 
sản phẩm và dịch vụ đã làm ra.

Kỹ năng chuyên môn được phân loại dựa trên:

+ Nhóm ngành nghề đào tạo cần thiết để thực hiện công việc. Ví 
dụ: Người làm giáo viên cần được đào tạo chuyên ngành sư phạm.

+ Các công cụ máy móc đã sử dụng để thực hiện công việc. Ví dụ: 
Người làm nghề tài xế cần sử dụng ô tô; người làm thợ may cần sử dụng 
máy khâu để may quần áo.

+ Các nguyên nhiên vật liệu dùng trong sản xuất và loại sản phẩm 
và dịch vụ mà công việc tạo ra. Ví dụ: Người thợ làm bánh dùng bột mì 
để tạo ra các loại bánh khác nhau.

Với cùng một cấp độ kỹ năng có thể có nhiều kỹ năng chuyên môn 
khác nhau và ngược lại cùng một kỹ năng chuyên môn nhưng có thể có 
nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau. Ví dụ: Cùng cấp độ kỹ năng 4 nhưng 
người có chuyên môn công nghệ thông tin, người có chuyên môn bác 
sĩ; cùng một kỹ năng chuyên môn y khoa nhưng người làm công việc 
đòi hỏi cấp độ kỹ năng 3, người làm công việc đòi hỏi cấp độ kỹ năng 4.

VSCO 2020 được chia thành 5 cấp. Trong đó, các nhóm nghề cấp 
1 được phân loại theo cấp độ kỹ năng, các nhóm nghề từ cấp 2 đến cấp 
5 được phân loại theo lĩnh vực chuyên môn. 

2. Nguyên tắc phân loại nghề 

a) Nguyên tắc phân loại công việc chính

Khi một người làm nhiều công việc trong cùng một khoảng thời 
gian thì cần xác định công việc chính của người đó để xếp mã nghề.
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- Nếu một người làm nhiều công việc trong cùng một khoảng 
thời gian thì xác định công việc chính của người đó trước tiên căn cứ 
vào thời gian làm việc, sau đó tới thu nhập. Thời gian làm việc có thể 
tính quy đổi theo giờ, công việc chính là công việc chiếm nhiều thời 
gian nhất. 

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A là giáo viên của trường mầm non xã Mê 
Linh, có bằng tốt nghiệp trung cấp mầm non, hàng ngày ngoài công 
việc ở trường chị bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù, công 
việc bán hàng online mang lại cho chị thu nhập cao hơn nhưng chiếm 
ít thời gian hơn so với công việc là giáo viên mầm non cho nên công 
việc chính của chị Nguyễn Thị A được xác định là giáo viên mầm non. 

- Nếu một người làm đồng thời hai công việc với thời gian làm 
việc như nhau thì công việc nào mang lại thu nhập lớn hơn được xác 
định là công việc chính.

Ví dụ: Hàng ngày, chị Phạm Thị B làm phụ bếp cho cửa hàng bán 
đồ ăn vào buổi sáng, buổi chiều đi cấy và chăm sóc lúa trên mảnh đất 
của gia đình. Thu nhập của công việc phụ bếp là 3 triệu đồng một tháng. 
Mỗi vụ lúa có thời gian là 4 tháng, chị B thu hoạch được 1,2 tấn thóc và 
bán được 6 triệu đồng. Từ đó, công việc chính của chị B được xác định 
là phụ bếp cho cửa hàng ăn vì cùng một thời gian như nhau nhưng công 
việc này có thu nhập cao hơn công việc trồng lúa.

b) Nguyên tắc phân loại nghề 

Việc phân loại nghề cho người lao động hoàn toàn phụ thuộc vào 
bản chất của công việc, điều kiện cần để thực hiện công việc và tính 
chuyên môn của công việc.

Bản chất của công việc, điều kiện cần để thực hiện công việc chính 
là yêu cầu về cấp độ kỹ năng của công việc.

Tính chuyên môn của công việc chính là yêu cầu về kỹ năng chuyên 
môn mà công việc đòi hỏi.

Yêu cầu về cấp độ kỹ năng là yêu cầu về điều kiện năng lực mà 
người lao động cần có để thực hiện công việc, không phải là cấp độ 
hoặc trình độ mà người lao động đạt được. Công việc đòi hỏi người lao 
động cần có những kỹ năng gì thì nghề nghiệp của họ được phân nhóm 
ở cấp độ kỹ năng tương ứng, không phân biệt họ đã được đào tạo ở trình 
độ nào.
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Ví dụ 1: Một người có bằng đại học loại giỏi nhưng không xin 
được việc nên đi làm tạp vụ. Tạp vụ là công việc lao động giản đơn chỉ 
đòi hỏi cấp độ kỹ năng 1 nên nghề nghiệp của người đó chỉ được xếp 
tương ứng với cấp độ kỹ năng 1.

Ví dụ 2: Bill Gate chưa từng tốt nghiệp đại học nhưng hiện tại ông 
là kiến trúc sư trưởng trong lĩnh vực phần mềm. Kiến trúc sư trưởng là 
công việc cần có kiến thức chuyên môn sâu với những nhiệm vụ phức 
tạp, đòi hỏi cấp độ kỹ năng 5 cho nên nghề nghiệp của ông được xếp 
tương ứng với cấp độ kỹ năng 5.

Yêu cầu về kỹ năng chuyên môn là yêu cầu về lĩnh vực chuyên 
môn của công việc, không phải là trình độ chuyên môn của người 
lao động đã được đào tạo. Người lao động làm công việc thuộc lĩnh 
vực chuyên môn gì thì nghề nghiệp của họ được phân vào nhóm lĩnh 
vực chuyên môn tương ứng, không phân biệt họ đã được đào tạo theo 
chuyên ngành nào.

Ví dụ: Một người tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, hiện 
tại đang làm kế toán cho doanh nghiệp thì họ được xếp mã nghề tương 
ứng với lĩnh vực kế toán.

3. Tóm tắt 10 nhóm nghề cấp 1 của VSCO 2020 

(1) Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp và các đơn vị

Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong 
các ngành, các cấp và trong các đơn vị có giữ các chức vụ, có quyền 
quản lý, chỉ huy, điều hành từ Trung ương tới cấp xã.

(2) Nhà chuyên môn bậc cao

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong 
các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và 
quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng bốn 
và năm.

(3) Nhà chuyên môn bậc trung

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn và 
kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực 
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khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn 
hóa, xã hội, giáo dục, công nghệ thông tin và truyền thông.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng ba.

(4) Nhân viên trợ lý văn phòng

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh 
nghiệm cần thiết để tổ chức, lưu trữ, tính toán và truy cập thông tin. 
Các nhiệm vụ chính của nhóm này bao gồm việc thực hiện các công 
việc như vận hành các máy móc, thiết bị văn phòng, ghi chép và tính 
toán số liệu và thực hiện các nhiệm vụ văn phòng theo định hướng 
của khách hàng (như làm các công việc có liên quan đến các dịch vụ 
thư tín, chuyển tiền, sắp xếp tua du lịch, cung cấp thông tin thương 
mại và giao dịch khác).

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng hai.

(5) Nhân viên dịch vụ và bán hàng

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm 
cần thiết trong việc cung cấp các dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán các sản 
phẩm tại các cửa hàng, cửa hiệu hoặc tại chợ. Các nhiệm vụ chính của 
nhóm này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ có liên quan đến việc du 
lịch, trông coi nhà cửa, cung cấp lương thực, thực phẩm, phục vụ vui 
chơi giải trí, quản lý khách sạn, chăm sóc cá nhân, bảo vệ tính mạng và 
tài sản, duy trì luật pháp và luật lệ hoặc bán sản phẩm tại các cửa hàng, 
cửa hiệu và tại chợ.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng hai.

(6) Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm 
cần thiết trong việc sản xuất ra các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. 
Các nhiệm vụ chính bao gồm trồng trọt, chăn nuôi hoặc săn bắt động 
vật, nuôi hoặc đánh bắt thủy sản, bảo vệ và khai thác rừng, bán các sản 
phẩm cho khách hàng và tổ chức tiếp thị. Để phân biệt lao động trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thuộc nhóm này với lao động giản 
đơn (nhóm 9) thường căn cứ vào 2 tiêu chí: (i) biết lập kế hoạch và (ii) 
biết sử dụng máy móc cho công việc.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng hai.
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(7) Thợ thủ công và các nghề nghiệp có liên quan khác

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm 
cần thiết của những người công nhân kỹ thuật hoặc thợ thủ công lành 
nghề, những người này phải có hiểu biết về tất cả các công đoạn của 
dây chuyền sản xuất, kể cả hiểu biết các đặc điểm và công dụng của 
sản phẩm cuối cùng được làm ra. Các nhiệm vụ chính bao gồm việc 
chiết xuất hoặc xử lý các nguyên liệu thô; chế tạo và sửa chữa hàng 
hóa; máy móc; xây dựng, bảo trì và sửa chữa đường xá, nhà cửa, các 
công trình xây dựng khác; tạo ra các sản phẩm và các mặt hàng thủ 
công khác nhau.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng hai.

(8) Thợ vận hành và lắp ráp máy móc, thiết bị

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm 
cần thiết trong việc vận hành và giám sát các máy móc thiết bị công 
nghiệp với sự hiểu biết đầy đủ về các máy móc, thiết bị sử dụng trong 
công việc. Các nhiệm vụ chính bao gồm việc vận hành và giám sát các 
máy móc thiết bị trong khai thác mỏ, trong công nghiệp và xây dựng 
và trong xử lý sản phẩm và sản xuất; lái các phương tiện giao thông; lái 
và vận hành các máy móc, thiết bị di động và lắp ráp các chi tiết thành 
phần thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng hai.

(9) Lao động giản đơn

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm 
cần thiết trong việc thực hiện các công việc đơn giản và đơn điệu, bao 
gồm việc sử dụng các công cụ cầm tay, trong nhiều trường hợp thì sử 
dụng khá nhiều sức cơ bắp và trong một số trường hợp ngoại lệ thì có 
sử dụng đến khả năng phán đoán và sáng tạo cá nhân một cách hạn chế. 
Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm việc bán hàng hóa trên đường phố, gác 
cổng, gác cửa và trông coi tài sản, lau, chùi, quét dọn, giặt, là và làm các 
công việc phổ thông trong các lĩnh vực khai thác mỏ, nông, lâm, ngư 
nghiệp, xây dựng, công nghiệp.

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi cấp độ kỹ năng thứ nhất.

(0) Lực lượng vũ trang

Nhóm này bao gồm tất cả những người đang phục vụ trong quân 
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đội, công an kể cả lực lượng hậu cần, không phân biệt phục vụ tự nguyện 
hay bắt buộc và do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

Không được tính là lực lượng vũ trang đối với những người là lao 
động dân sự nhưng đang làm những công việc có liên quan đến an ninh, 
quốc phòng, hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, những người không phải là 
quân đội, công an nhưng được trang bị vũ trang cùng tất cả những người 
tuy trước đây là quân nhân, công an nhưng nay đã chuyển ngành, phục 
viên, xuất ngũ.

Nhóm này đòi hỏi ở tất cả các cấp độ kỹ năng.
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Phần 2:

ÁP DỤNG DANH MỤC
NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM
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I. XÁC ĐỊNH THÔNG TIN VỀ NGHỀ NGHIỆP

1. Những thông tin cần thu thập

Để mã hóa chính xác các nghề nghiệp trên thực tế theo VSCO 
2020, cần thu thập những thông tin sau:

- Tên nghề nghiệp;

- Chức danh nghề nghiệp (nếu có);

- Mô tả nhiệm vụ chính hoặc nhiệm vụ thường được thực hiện của 
công việc;

Ngoài ra, những thông tin sau cũng hữu ích, có thể dùng để 
tham khảo:

- Loại hoạt động kinh tế của đơn vị: Thông tin về phân loại hoạt 
động kinh tế của đơn vị mà một người được tuyển dụng, và thậm chí cả 
tên của cơ sở, có thể hữu ích trong một số trường hợp khi được sử dụng 
để hỗ trợ thông tin về chức danh nghề nghiệp và/hoặc nhiệm vụ được 
thực hiện nhưng không quyết định đến việc xác định mã nghề nghiệp.

- Mục tiêu chính của hoạt động này có phải là tự tiêu dùng hay không.

Lưu ý: Việc sử dụng thông tin về trình độ đào tạo của người lao 
động để xác định mã nghề nghiệp có thể dẫn đến sai sót và tạo ra sự 
sai lệch trong mối quan hệ giữa nghề nghiệp và trình độ đào tạo. Trên 
thực tế, nhiều trường hợp người lao động có bằng cấp cao hơn yêu cầu 
của công việc, hoặc ngược lại người lao động không có bất kỳ bằng cấp 
chính thức nào liên quan đến công việc đang làm. Do đó, hạn chế tối đa 
việc dựa vào thông tin về trình độ đào tạo hoặc bằng cấp của người lao 
động để xác định mã nghề. 

2. Các loại câu hỏi có thể sử dụng để thu thập thông tin về 
nghề nghiệp 

Một số nhóm câu hỏi có thể được sử dụng để thu thập thông tin về 
nghề nghiệp của người lao động như sau:

Nhóm 1: 

- Câu 1: Ông/Bà/Anh/Chị làm nghề gì?

- Câu 2: Xin cho biết chức danh của Ông/Bà/Anh/Chị?

- Câu 3: Ông/Bà/Anh/Chị hãy mô tả nhiệm vụ chính hoặc thường 
xuyên của công việc đang làm?
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Nhóm 2:

- Câu 1: Ông/Bà/Anh/Chị đang làm công việc gì?

- Câu 2: Ông/Bà/Anh/Chị hãy mô tả nhiệm vụ chính hoặc thường 
xuyên của công việc đó?

- Câu 3: Chức danh của công việc Ông/Bà/Anh/Chị đang làm?

Ngoài các nhóm câu hỏi trên, có thể bổ sung các câu hỏi sau để xác 
định nghề nghiệp của người lao động chính xác hơn:

Câu 1: Tên cơ sở nơi Ông/Bà/Anh/Chị làm việc? hoặc: Nơi làm 
việc của Ông/Bà/Anh/Chị?

Câu 2: Loại hình kinh tế của cơ sở nơi Ông/Bà/Anh/Chị làm việc?

Nếu người lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản thì có thể hỏi thêm câu hỏi để xác định mục đích sản xuất của 
họ. Ví dụ: Mục đích Ông/Bà/Anh/Chị sản xuất ra sản phẩm để bán hay 
để gia đình sử dụng? Câu hỏi này để tách biệt rõ ràng giữa những người 
sản xuất hàng hoá chủ yếu để bán và chủ yếu để sử dụng trong gia đình 
vì VSCO 2020 có mã nghề riêng cho nhóm người lao động tự cung tự 
cấp trong nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Nhìn chung, các câu hỏi đặt ra cần rõ ràng để người trả lời có thể 
cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt là mô tả chi tiết công việc cụ thể họ 
đang thực hiện để hạn chế tình trạng mã hoá nghề nghiệp của người lao 
động vào mã “chưa được phân vào đâu”.

Ngoài ra, để xác định cấp độ kỹ năng nghề đối với những người lao 
động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có thể hỏi thêm các câu hỏi 
thu thập thông tin để xếp mã nghề như sau: 

Câu 1: Anh/chị có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia không? 

Câu 2: Công việc hiện tại anh/chị đang làm có theo nghề đã được 
cấp chứng chỉ không? 

Nếu câu trả lời của cả hai câu hỏi đó là có thì xếp mã nghề của 
người lao động với cấp độ kỹ năng nghề tương ứng với bậc của chứng 
chỉ người lao động đã đạt được. Nếu một hoặc cả hai câu trả lời là 
không thì xếp mã nghề căn cứ theo câu trả lời của người lao động về 
các câu hỏi nêu trên.
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II. QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP THEO DANH 
MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

1. Bước 1: Thu thập thông tin

Thu thập thông tin về tên nghề nghiệp, chức danh và mô tả công 
việc theo hướng dẫn ở phần 2, mục I.

2. Bước 2: Xác định cấp độ kỹ năng của công việc 

Cấp độ kỹ năng được xác định dựa vào một hoặc nhiều yếu tố sau:

- Bản chất của công việc (độ khó, độ phức tạp của các nhiệm vụ 
chính hoặc thường xuyên);

- Kinh nghiệm cần có để thực hiện công việc;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

- Trình độ đào tạo (kể cả có bằng cấp hoặc không có bằng cấp) 
mà công việc đòi hỏi.

Việc xác định các cấp độ kỹ năng chủ yếu dựa vào bản chất của 
công việc hơn là trình độ đào tạo. Có 5 cấp độ kỹ năng, cụ thể như sau:

- Cấp độ kỹ năng 1: Nhiệm vụ đơn giản, chỉ đòi hỏi sức khỏe, biết 
tính toán.

Nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 1 thường liên quan đến thực hiện các 
nhiệm vụ giản đơn, thủ công và theo trình tự, có thể yêu cầu sử dụng các 
công cụ cầm tay như xẻng, thiết bị điện đơn giản như máy hút bụi, có thể 
bao gồm các nhiệm vụ như làm sạch, đào, nâng, vận chuyển vật liệu bằng 
tay, phân loại, giữ, lắp ráp sản phẩm bằng tay, thu hái rau quả…

Rất nhiều nghề ở cấp độ kỹ năng 1 có thể chỉ đòi hỏi sức mạnh thể 
chất hoặc sức bền. Một số nghề ở cấp độ kỹ năng 1 có thể yêu cầu các 
kỹ năng cơ bản như biết đọc, biết tính. Mức độ thành thạo của một số 
nghề ở cấp độ kỹ năng 1 có thể yêu cầu hoàn thành trình độ giáo dục cấp 
tiểu học hoặc được đào tạo học nghề trong một khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ một số nghề được phân vào cấp độ kỹ năng 1 như: Nhân 
viên dọn văn phòng, người bốc vác hàng hóa, người làm vườn, chăm 
sóc vườn.

- Cấp độ kỹ năng 2: Nhiệm vụ đòi hỏi biết về chuyên môn của công 
việc, có trình độ chuyên môn nhất định tương đương sơ cấp.
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Nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 2 chủ yếu liên quan đến các nhiệm 
vụ như điều hành máy móc, thiết bị điện; lái xe; bảo dưỡng, sửa chữa 
thiết bị điện và thiết bị cơ khí; sử dụng, lưu trữ thông tin.

Kiến thức và kỹ năng đòi hỏi cho mức độ thành thạo nghề nghiệp 
ở cấp độ kỹ năng 2 thường có được thông qua hoàn thành cấp học tiểu 
học hoặc trung học cơ sở. Một số nghề đòi hỏi tốt nghiệp trung học phổ 
thông và một phần kiến thức giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nghề. 
Một số nghề đòi hỏi hoàn thành giáo dục nghề chuyên nghiệp sau tốt 
nghiệp trung học cơ sở. Một số trường hợp kinh nghiệm và đào tạo nghề 
có thể thay thế cho giáo dục chính thức.

Ví dụ một số nghề được phân vào cấp độ kỹ năng 2 như: Người 
làm trong lò mổ, lái xe buýt, thợ gốm, thợ hàn, thợ may, người bán 
hàng, người làm tóc, thợ điện tòa nhà, thợ cơ khí ô tô.

- Cấp độ kỹ năng 3: Nhiệm vụ phức tạp hơn, đòi hỏi chuyên 
môn cao hơn cấp độ kỹ năng 2, tương ứng với trình độ trung cấp 
hoặc cao đẳng.

Nghề ở cấp độ kỹ năng 3 thường liên quan đến thực hiện các nhiệm 
vụ đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức thực tế và kỹ thuật phức tạp trong 
một lĩnh vực nhất định. Ví dụ về các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện 
tương ứng với cấp độ kỹ năng này như: Đảm bảo tuân thủ các quy định 
về sức khỏe, an toàn và các quy định liên quan; chuẩn bị các dự toán chi 
tiết về số lượng và chi phí, lao động cho một dự án cụ thể; điều phối, 
giám sát, kiểm soát, lên kế hoạch hoạt động của các công nhân khác; 
thực hiện các chức năng kỹ thuật với sự hỗ trợ của chuyên gia. Ngoài 
ra, nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng này thường đòi hỏi người lao động có 
khả năng tính toán, biên soạn báo cáo và kỹ năng giao tiếp tốt. 

Ví dụ một số nghề được phân vào cấp độ kỹ năng 3 như: Nhân viên 
kỹ thuật phòng thí nghiệm y tế, nhân viên chẩn đoán X quang, nhân 
viên kỹ thuật máy tính, nhân viên kỹ thuật ghi âm, phát thanh.

- Cấp độ kỹ năng 4: Nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi có chuyên môn 
sâu, tương ứng với trình độ đại học.

Nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 4 thường liên quan đến thực hiện 
các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, đưa ra quyết 
định và khả năng sáng tạo trên cơ sở kiến thức thực tiễn và lí thuyết sâu 
rộng trong lĩnh vực chuyên môn. Các nhiệm vụ thực hiện thường bao 
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gồm phân tích và nghiên cứu để mở rộng kiến thức về một lĩnh vực cụ 
thể, chẩn đoán, chữa bệnh, truyền đạt kiến thức cho người khác, thiết kế 
máy móc, cơ cấu, quy trình xây dựng và sản xuất.

Nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng này thường đòi hỏi mức độ viết và 
tính toán cao, khả năng giao tiếp tốt, khả năng nghiên cứu và phân tích 
các tài liệu phức tạp, chuyên sâu, khả năng trình bày kiến thức phức tạp 
dựa theo các tài liệu đã có như: Sách, báo, hình ảnh, báo cáo, trình diễn 
hay thuyết trình.

Kiến thức và kỹ năng đòi hỏi cho mức độ thành thạo nghề nghiệp 
ở cấp độ kỹ năng 4 thường có được thông qua trình độ đại học. Ví dụ 
một số nghề được phân vào cấp độ kỹ năng 4 như: Dược sĩ, kỹ sư kỹ 
thuật dân dụng, giáo viên trung học, nhạc sỹ, nhạc công, nhà phân tích 
hệ thống máy tính.

- Cấp độ kỹ năng 5: Nhiệm vụ phức tạp nhất, đòi hỏi có chuyên 
môn sâu, rộng, tương ứng với trình độ sau đại học.

Nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 5 thường liên quan đến thực hiện 
các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề vô cùng phức tạp, 
mang tính quyết định, định hướng và sáng tạo dựa trên cơ sở kiến thức 
thực tiễn và lý thuyết sâu rộng trong lĩnh vực chuyên môn.

Nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng này đòi hỏi khả năng viết, tính toán 
cao, kỹ năng giao tiếp rất tốt, khả năng hiểu các tài liệu phức tạp và đưa 
ra các sáng kiến, trình bày các quan điểm dựa trên các nghiên cứu, phân 
tích, đánh giá, tổng hợp thông tin. 

Ví dụ một số nghề đòi hỏi cấp độ kỹ năng 5 như: Nhà hóa học; nhà 
tư vấn nông, lâm nghiệp và thủy sản; nhà chuyên môn về bảo vệ môi 
trường; kỹ sư công nghiệp chế biến, chế tạo; kỹ sư xây dựng; kỹ sư môi 
trường; kỹ sư cơ học, cơ khí.

Lưu ý: 

- Những người lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và 
đang làm công việc đã được cấp chứng chỉ thì xác định cấp độ kỹ năng 
nghề của người lao động tương ứng với bậc của chứng chỉ. Trường hợp, 
người lao động hiện đang làm công việc không liên quan đến nghề đã 
được cấp chứng chỉ thì xác định cấp độ kỹ năng nghề của người lao 
động dựa vào bản chất các nhiệm vụ của công việc họ đang làm theo 
các nội dung bên trên. 
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- Các yêu cầu về trình độ giáo dục và đào tạo chỉ là yếu tố tham 
khảo khi phân loại cấp độ kỹ năng và nên được xem như là thông tin bổ 
sung. Yếu tố quyết định quan trọng nhất của cấp độ kỹ năng là bản chất 
của các nhiệm vụ được thực hiện trong một nghề cụ thể. Tuy nhiên, khi 
xác định cấp độ kỹ năng cần lưu ý rằng mức độ kỹ năng chung (những 
kỹ năng không dành riêng cho một nhóm nghề cụ thể và được yêu cầu 
cho nhiều công việc) có thể khác nhau đáng kể giữa các nghề do tính 
chất của công việc. Ví dụ: Nhân viên môi giới thương mại được phân 
loại ở cấp độ kỹ năng 3 có thể yêu cầu kỹ năng giao tiếp cao hơn so với 
nhà phát triển phần mềm được phân loại ở cấp độ kỹ năng 4, chủ yếu là 
do sự khác biệt về bản chất của công việc được thực hiện.

3. Bước 3: Xác định mã nghề cấp 1 

Việc xác định đúng mã nghề cấp 1 là yếu tố tiên quyết để xác định 
đúng mã nghề với các cấp chi tiết hơn của người lao động, thông qua 
mối quan hệ giữa 5 cấp độ kỹ năng và 10 nhóm nghề cấp 1 để xác định 
mã nghề cấp 1.

Bảng tổng hợp mối quan hệ của 10 nhóm nghề cấp 1 trong VSCO 
2020 và 5 cấp độ kỹ năng: 

10 nhóm nghề cấp 1 Cấp độ kỹ năng

1. Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp và các đơn vị 2+3+4+5

2. Nhà chuyên môn bậc cao 4+5

3. Nhà chuyên môn bậc trung 3

4. Nhân viên trợ lý văn phòng 2

5. Nhân viên dịch vụ và bán hàng

2
6. Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

7. Lao động thủ công và các nghề nghiệp có liên quan khác

8. Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị

9. Lao động giản đơn 1

0. Lực lượng vũ trang 1+2+3+4+5

Khái niệm cấp độ kỹ năng không áp dụng cho những người thuộc 
nhóm 1 (Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp và các đơn vị) và 
nhóm 0 (Lực lượng vũ trang), bởi vì mức độ thực thi các nhiệm vụ và 
trách nhiệm thuộc 02 nhóm nghề này rất khác nhau và không thể so 
sánh với bất kỳ một cấp độ kỹ năng nào đã nêu ở trên.
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Cách xác định mã nghề cấp 1 cụ thể như sau:

- Người làm công tác lãnh đạo thì xếp vào mã nghề số 1;

- Người làm chuyên môn bậc cao, đòi hỏi cấp độ kỹ năng 4 hoặc 
5 thì xếp vào mã nghề số 2;

- Người làm chuyên môn bậc trung, đòi hỏi cấp độ kỹ năng 3 thì 
xếp vào mã nghề số 3;

- Người là nhân viên làm việc tại văn phòng, bàn giấy, nhân viên 
giao tiếp, phục vụ khách hàng, công việc đòi hỏi cấp độ kỹ năng 2 thì 
xếp vào mã nghề số 4;

- Người là nhân viên làm công tác dịch vụ, bán hàng như: Người 
mẫu, người giới thiệu sản phẩm, người chào hàng, công việc đòi hỏi cấp 
độ kỹ năng 2 thì xếp vào mã nghề số 5;

- Người là lao động làm việc trực tiếp trong ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản (trừ thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị), công 
việc đòi hỏi cấp độ kỹ năng 2 thì xếp vào mã nghề số 6;

- Người là thợ, lao động thủ công làm việc trực tiếp trong các 
ngành sản xuất (trừ thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị), công việc 
đòi hỏi cấp độ kỹ năng 2 thì xếp vào mã nghề số 7;

- Người là thợ, công nhân vận hành, điều khiển, lắp ráp máy móc, 
công việc đòi hỏi cấp độ kỹ năng 2 thì xếp vào mã nghề số 8;

- Người làm lao động giản đơn, công việc đòi hỏi cấp độ kỹ năng 
1 thì xếp vào mã nghề số 9;

- Người làm việc trong lực lượng vũ trang thì xếp vào mã nghề số 0.

4. Bước 4: Xác định mã nghề chi tiết từ cấp 2 đến cấp 5

Sau khi xác định các nhóm nghề cấp 1 để xác định mã nghề chi tiết 
từ cấp 2 đến cấp 5 thì dựa vào kỹ năng chuyên môn của công việc, được 
xác định bằng lĩnh vực chuyên môn mà công việc đòi hỏi, các công cụ, 
máy móc đã sử dụng, nguyên vật liệu dùng trong sản xuất, sản phẩm và 
dịch vụ đã sản xuất ra.

Tham khảo nội dung giải thích từng nghề cụ thể trong phần giải 
thích của VSCO 2020 để xác định mã nghề phù hợp.
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Ví dụ thực hiện quy trình xác định mã nghề nghiệp:

Mô tả nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật điện, lắp ráp tủ điện, trình 
độ cao đẳng.

Các bước xác định mã nghề cụ thể như sau:

- Bước 1: Xác định thông tin nghề nghiệp cần thiết:

Tên nghề: Nhân viên kỹ thuật điện;

Chức danh: Nhân viên;

Nhiệm vụ chính: Lắp ráp tủ điện.

- Bước 2: Xác định cấp độ kỹ năng cần thiết

Đây là nghề có nhiệm vụ chính là lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy 
móc công nghiệp, động cơ, phương tiện, thiết bị điện, điện tử và các 
thiết bị khác. Như vậy, mức độ thành thạo của nghề đòi hỏi các kỹ năng 
ở cấp độ kỹ năng 2.

- Bước 3: Xác định mã nghề cấp 1

Dựa vào tên nghề, chức danh, nhiệm vụ và yêu cầu kỹ năng đã 
được xác định ở bước 1, 2 xếp mã nghề cấp 1 là mã số 7: “Thợ thủ công 
và các nghề có liên quan khác”.

- Bước 4: Xác định mã nghề chi tiết từ cấp 2 đến cấp 5:

Dựa vào thông tin mô tả xác định kỹ năng chuyên môn để xếp mã 
nghề các cấp tiếp theo. Kỹ thuật điện, lắp ráp tủ điện được xếp vào các 
mã lần lượt như sau:

Cấp 2: 74- “Thợ điện và điện tử”;

Cấp 3: 741- “Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện”;

Cấp 4: 7412- “Thợ lắp ráp và thợ cơ khí điện”;

Cấp 5: 74121- “Thợ lắp ráp điện (chung)”.

Vậy công việc trên được xếp vào mã 74121- “Thợ lắp ráp điện (chung)”.

III. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG PHÂN LOẠI NGHỀ NGHIỆP

1. Xác định mã nghề đối với công việc có nhiều nhiệm vụ 
khác nhau

Dựa vào mô tả công việc, nghề nghiệp, chức danh có thể xác định 
được mã nghề tương ứng. Vấn đề có thể nảy sinh khi một số công việc 
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có nhiều nhiệm vụ khác nhau và không tương ứng chính xác với những 
nhiệm vụ có trong VSCO 2020. Trong những trường hợp như vậy, cần 
áp dụng các quy tắc ưu tiên dưới đây để xác định chính xác mã nghề:

a) Ưu tiên xác định mã nghề đối với công việc có nhiệm vụ đòi 
hỏi cấp độ kỹ năng cao hơn hoặc có thẩm quyền lớn hơn. 

Ví dụ: Một người làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh thì xếp 
vào nghề Bí thư Tỉnh ủy; Một người làm lái xe tải kiêm bốc xếp và tháo 
dỡ hàng thì được xếp vào mã nghề số 8 (mã nghề đòi hỏi cấp độ kỹ năng 
2), không xếp vào mã nghề số 9 (mã nghề chỉ đòi hỏi cấp độ kỹ năng 1).

b) Ưu tiên xác định mã nghề theo các nhiệm vụ liên quan đến giai 
đoạn sản xuất trong trường hợp công việc có các nhiệm vụ được kết nối 
với các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất và phân phối hàng hoá. 

Ví dụ: Một thợ làm bánh vừa làm bánh mì và bánh ngọt, đồng thời 
bán các sản phẩm này thì được xếp là thợ làm bánh mã nghề 7512- “Thợ 
nướng bánh, thợ làm bánh ngọt và bánh kẹo”, không xếp vào nhóm 
nhân viên bán hàng; Chủ quán cà phê nhỏ nhiệm vụ vừa pha cà phê để 
phục vụ khách hàng, vừa quản lý quán và giám sát nhân viên thì xếp 
nghề của họ dựa vào nhiệm vụ chủ yếu là pha cà phê mã 5132- “Nhân 
viên pha chế”, không xếp nghề của họ theo nhiệm vụ quản lý, giám sát 
hay bồi bàn. 

c) Ưu tiên xếp mã nghề của công việc theo nhiệm vụ chủ yếu được 
thực hiện trong trường hợp các công việc và nhiệm vụ được thực hiện đều 
ở cùng một trình độ kỹ năng và trong cùng một giai đoạn sản xuất. 

Ví dụ: Một thợ lắp đặt cửa chống cháy có thể lắp ráp và lắp đặt cửa, 
khung cửa và phụ kiện, đồng thời cũng lắp đặt và kết nối hệ thống dây 
điện để cửa sẽ tự động đóng lại trong trường hợp có báo cháy. Trong 
trường hợp này, công việc đòi hỏi kỹ năng của cả nghề thợ mộc và thợ 
điện nhưng công việc tốn nhiều thời gian nhất lại liên quan đến nghề 
thợ mộc. Do đó, người thợ này được xếp vào mã nghề 7115- “Thợ mộc 
và thợ làm đồ gỗ”, không xếp vào mã nghề 7411- “Thợ lắp điện cho toà 
nhà và thợ điện có liên quan”.

2. Xác định mã nghề đối với người học nghề và thực tập sinh

Những người được tuyển dụng với tư cách là người học nghề hoặc 
thực tập sinh được xác định mã nghề tương ứng với nghề mà họ đang 
theo học. Tuy nhiên, thông tin mô tả công việc để xác định kỹ năng của 
học viên thường không đầy đủ. Do đó, người đang học nghề sẽ được 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



34

xếp cùng mã nghề với người sử dụng lao động hướng dẫn họ. Ví dụ: 
Thợ mộc học nghề và thợ điện học nghề thì được xếp vào mã nghề là 
thợ mộc và thợ điện. Thực tập sinh y tế và pháp lý được phân loại tương 
tự như bác sĩ và luật sư. 

Trường hợp, thực tập sinh có làm một công việc liên quan đến 
nghề họ đang học thì phân loại theo công việc đang thực hiện. Ví dụ: 
Sinh viên y khoa, pháp lý được tuyển dụng làm y tá, trợ lý y tế, thư ký 
pháp lý thì xác định mã nghề của họ là y tá, trợ lý y tế, thư ký pháp lý.

3. Xác định mã nghề đối với nhà quản lý, giám sát và điều hành 
doanh nghiệp

Việc phân biệt giữa nhà quản lý và nhà giám sát đôi khi có thể khó 
khăn và dễ xảy ra nhầm lẫn. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là nhà 
giám sát chỉ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của những người lao 
động khác, trong khi những người được phân loại trong nhóm 1- Nhà 
quản lý chịu trách nhiệm chung về hoạt động của một doanh nghiệp 
hoặc một đơn vị tổ chức.

Cả nhà quản lý và nhà giám sát đều lập kế hoạch, tổ chức, điều 
phối, kiểm soát và chỉ đạo công việc do người khác thực hiện. Ngoài ra, 
các nhà quản lý thường chịu trách nhiệm và đưa ra các quyết định về:

a) Định hướng chiến lược và hoạt động tổng thể của một doanh 
nghiệp hoặc đơn vị tổ chức (ví dụ như chủng loại, số lượng và chất 
lượng của hàng hoá được sản xuất);

b) Ngân sách (bao nhiêu tiền sẽ được chi tiêu và cho những mục 
đích gì);

c) Việc lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân viên.

Tuỳ theo mức độ tự chủ, nhà quản lý có thể thực hiện một hoặc 
nhiều nhiệm vụ trên. Nhà giám sát có thể đưa ra lời khuyên và trợ giúp 
cho nhà quản lý về những vấn đề này, đặc biệt là liên quan đến việc lựa 
chọn và sa thải nhân viên, nhưng không có thẩm quyền ra quyết định. 
Họ thường có kinh nghiệm làm chuyên môn trong một hoặc nhiều nghề 
mà họ giám sát.

Các nhà quản lý không nhất thiết phải biết cách thực hiện công 
việc của tất cả nhân viên trong đơn vị mà họ quản lý. Các nhà quản lý 
lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt động của những người lao 
động làm việc trong nhiều ngành nghề của đơn vị họ quản lý.
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Những người được xác định là nhà quản lý sẽ được xếp vào 
nhóm nghề mã số 1- “Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp và 
các đơn vị”.

Những người được xác định là nhà giám sát sẽ được xếp vào nhóm 
nghề tương đương với công việc chính mà họ thực hiện.

Một người điều hành hoạt động kinh doanh của riêng mình, hoặc 
với sự hỗ trợ của một số ít người khác, thường thực hiện công việc quản 
lý và giám sát hoạt động kinh doanh của họ. Khi đó, mã nghề của họ 
được phân vào nhóm 1- “Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp 
và các đơn vị” nếu qua mô tả nghề nghiệp họ cho biết công việc chính 
họ thực hiện là quản lý, giám sát nhân viên và ngược lại nếu công việc 
quản lý, giám sát không phải là nhiệm vụ chính thì xếp mã nghề theo 
công việc chính họ đang làm.

Ví dụ: Một thợ cơ khí xe cơ giới sở hữu và điều hành xưởng của 
riêng mình có thuê một số ít thợ sửa xe khác, một lễ tân và một người 
dọn dẹp. Người này dành phần lớn thời gian để sửa chữa xe, đồng thời 
giám sát công việc của những thợ máy khác. Người này được xếp vào 
mã nghề 7231- “Thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ”.

4. Xác định mã nghề của những người có cùng kỹ năng chuyên 
môn nhưng khác nhau về cấp độ kỹ năng 

Trên thực tế, nhiều người làm các nghề tương đối giống nhau về 
kỹ năng chuyên môn (ví dụ thống kê, kế toán, giáo viên, thuế, hải quan) 
nhưng được xếp vào các nhóm nghề cấp 1 khác nhau vì sự khác biệt 
về cấp độ kỹ năng. Mặc dù, sự khác biệt giữa các nghề như vậy thường 
được phân biệt rõ ràng và được hiểu rõ, nhưng có một số trường hợp 
cần phải thận trọng để đảm bảo rằng việc phân nhóm nghề cụ thể theo 
VSCO 2020 tương thích với việc phân loại theo ISCO 08. Nguyên tắc 
chung phân loại các nghề cụ thể theo cấp độ kỹ năng như sau:

- Việc xác định mã nghề căn cứ trên cơ sở các nhiệm vụ được 
thực hiện trên thực tế, thay vì dựa trên mức độ yêu cầu của trình độ 
chuyên môn mà các ngành nghề quy định. Theo cách này, những người 
làm công việc giống nhau với các nhiệm vụ giống nhau được phân loại 
trong cùng một nhóm nghề, không phân biệt họ đã được đào tạo ở trình 
độ nào. Khi xác định mã nghề của những người này không nên xem xét 
các bằng cấp hiện có.
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- Công việc do những cá nhân có kinh nghiệm hoặc trình độ cao 
đảm nhiệm được xếp cùng nhóm với những công việc do những cá nhân 
có trình độ kém hơn đảm nhiệm khi các nhiệm vụ được thực hiện về cơ 
bản là giống nhau, mặc dù những cá nhân có trình độ cao hơn đôi khi 
có thể thực hiện những nhiệm vụ khó hơn hoặc phức tạp hơn. Ví dụ: 
Thợ mộc bậc cả, thợ mộc sơ cấp và thợ mộc học nghề, những người xây 
dựng các công trình sử dụng gỗ và các vật liệu khác đều được phân loại 
vào nhóm nghề 7115- “Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ”.

4.1. Quy ước xác định mã nghề của những người làm việc chuyên 
môn có sự quản lý theo ngành dọc

Một số nghề có sự quản lý theo ngành dọc, có cùng tên ở cả nhóm 
2 và nhóm 3 bao gồm: “Người làm thống kê” (mã 2122 và 3314); 
“Nhà chuyên môn/nhân viên hải quan của Chính phủ” (mã 2441 và 
3351); “Nhà chuyên môn/nhân viên thuế của Chính phủ” (mã 2442 và 
3352); “Người làm kiểm lâm” (mã 2445 và 3355) thì quy ước đánh 
mã như sau:

- Nếu người lao động làm các công việc nêu trên từ 9 năm trở lên 
ở cấp Trung ương, cấp tỉnh thì được xác định mã nghề nhóm 2- “Nhà 
chuyên môn bậc cao”.

- Nếu người lao động làm các công việc nêu trên ở cấp huyện hoặc 
chưa đủ 9 năm ở cấp Trung ương, cấp tỉnh thì được xác định mã nghề 
nhóm 3- “Nhà chuyên môn bậc trung”.

- Quy ước này không áp dụng đối với những người làm công tác 
lãnh đạo đã được xác định mã nghề nhóm 1- “Lãnh đạo, quản lý trong 
các ngành, các cấp và các đơn vị”.

4.2. Nghề nghiệp liên quan đến y tá, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc

Việc phân loại người lao động vào các nhóm nghề: 2221- “Y tá, 
điều dưỡng cao cấp”; 3221- “Y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc 
bệnh nhân” và nhóm nghề 532- “Nhân viên chăm sóc cá nhân trong các 
dịch vụ y tế” phụ thuộc vào việc xác định các nhiệm vụ họ thực hiện, 
được trình bày cụ thể trong phần giải thích của VSCO 2020. 

- Người làm nghề 2221- “Y tá, điều dưỡng cao cấp” chịu trách 
nhiệm lập kế hoạch và quản lý việc chăm sóc bệnh nhân, làm việc độc 
lập hoặc theo nhóm với các bác sĩ và những người khác. 
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- Người làm nghề 3221- “Y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm 
sóc bệnh nhân” cung cấp dịch vụ điều dưỡng cơ bản, chăm sóc cá nhân 
và thường làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của y tá, điều dưỡng 
cao cấp hoặc các chuyên gia y tế khác. 

- Người làm nghề 532- “Nhân viên chăm sóc cá nhân trong các 
dịch vụ y tế” cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân, hỗ trợ bệnh nhân vận 
động và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân nhưng không 
cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng ngoài việc hỗ trợ bệnh nhân 
uống thuốc và thay băng.

Nhân viên chăm sóc cá nhân cho người dân của các cơ sở có giám 
sát y tế hoặc điều dưỡng lâu dài (như bệnh viện, trung tâm phục hồi chức 
năng, cơ sở điều dưỡng nội trú và nhà dưỡng lão) và do đó làm việc dưới 
sự giám sát trực tiếp của y tá, bác sĩ y khoa hoặc các chuyên gia y tế được 
phân loại trong nhóm 5321- “Nhân viên hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe”. 
Nhân viên chăm sóc cá nhân cho người dân của các cơ sở độc lập, thường 
không có giám sát y tế hoặc điều dưỡng lâu dài nên được phân loại trong 
nhóm 5322- “Nhân viên chăm sóc cá nhân tại nhà”.

4.3. Nghề liên quan đến giáo viên mầm non, nhân viên chăm sóc trẻ

Nghề liên quan đến chăm sóc và phát triển trẻ em dưới tiểu học 
được xếp vào các mã nghề: 2342- “Giáo viên mầm non”; 3620- “Giáo 
viên mầm non”; 5311- “Nhân viên chăm sóc trẻ em” và 5312- “Người 
phụ tá cho giáo viên”.

Các công việc được phân loại trong nhóm 2342 và nhóm 3620 
khác với các công việc thuộc hai nhóm còn lại ở chỗ lập kế hoạch, tổ 
chức, tiến hành các hoạt động giáo dục và vui chơi nhằm thúc đẩy sự 
phát triển của trẻ em dưới độ tuổi tiểu học. Mặc dù không nên xem xét 
các bằng cấp chính thức của các cá nhân, cần lưu ý rằng những người 
làm trong lĩnh vực giáo dục mầm non được yêu cầu có trình độ đại học 
trở lên được xếp trong nhóm 2342, được yêu cầu có trình độ cao đẳng 
hoặc trung cấp về giáo dục mầm non được xếp trong nhóm 3620.

“Nhân viên chăm sóc trẻ em” mã 5311 và “người phụ tá cho giáo 
viên” mã 5312 là những người thực hiện các nhiệm vụ tương tự và cũng 
thực hiện một loạt các nhiệm vụ ngoài giảng dạy khác để hỗ trợ đội ngũ 
giáo viên. Nhìn chung, cả hai nhóm này đều không lập kế hoạch và tổ 
chức các hoạt động vui chơi hoặc biên soạn giáo án, mặc dù họ có thể 
hỗ trợ việc cung cấp các hoạt động này.
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4.4. Nghề liên quan đến y học cổ truyền và hỗ trợ

Việc phân biệt giữa hai nhóm nghề 2230- “Nhà chuyên môn về y 
học cổ truyền và hỗ trợ” và nghề 3230- “Kỹ thuật viên y học cổ truyền 
và bổ trợ” tương đối phức tạp khi không có nguồn thông tin chắc chắn 
và chính thống. Một điểm chính là các nhà chuyên môn về y học cổ 
truyền và hỗ trợ mã 2230 chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các 
phác đồ điều trị bệnh tật ở người bằng cách áp dụng kiến thức, kỹ năng 
và thực hành có được thông qua những nghiên cứu sâu về lý thuyết, 
niềm tin và kinh nghiệm về y học cổ truyền. 

Trong khi đó, những người được xếp vào nhóm nghề 3230- “Kỹ 
thuật viên về y học cổ truyền và bổ trợ” chủ yếu thực hiện việc thực 
hành y học cổ truyền, công việc của họ đòi hỏi sự hiểu biết không sâu 
rộng bằng những người làm nghề thuộc nhóm 2230 và thường có thời 
gian đào tạo chính thức hoặc không chính thức tương đối ngắn, hoặc có 
thể tự nghiên cứu một cách không chính thức thông qua truyền thông và 
trải nghiệm thực tế tại cộng đồng nơi họ sinh sống.

4.5. Nghề nghiệp liên quan đến chế biến thực phẩm

Các nghề chủ yếu liên quan đến việc chuẩn bị, chế biến và trình 
bày thực phẩm để ăn ngay có thể được xếp vào một trong các nhóm 
nghề sau:

3434- “Đầu bếp trưởng”

5120- “Đầu bếp”

9401- “Người chuẩn bị đồ ăn nhanh”

9402- “Người phụ bếp”

Khi xác định mã nghề của người lao động làm công việc ở các 
nhóm này ta chú ý những đặc điểm sau:

a) Đầu bếp trưởng được phân loại trong nhóm nghề 3434 là 
những người lập kế hoạch và sáng tạo các công thức nấu ăn, thiết kế 
thực đơn, tạo ra các món ăn và giám sát việc lập kế hoạch, tổ chức, 
chuẩn bị và nấu các bữa ăn.

b) Đầu bếp được phân loại trong nhóm nghề 5120 là những người 
lập kế hoạch, tổ chức, chuẩn bị và nấu một loạt các món ăn theo công 
thức nấu ăn hoặc dưới sự giám sát của đầu bếp trưởng. Họ thường 
không thiết kế thực đơn hoặc tạo ra các món ăn mới.
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c) Người chuẩn bị đồ ăn nhanh được phân loại trong nhóm nghề 
9401 thì chỉ chuẩn bị và nấu một số loại thực phẩm hoặc đồ uống theo 
thực đơn giới hạn, liên quan đến các quy trình chuẩn bị đơn giản và một 
số ít thành phần. Điểm mấu chốt là họ chuẩn bị các loại thực phẩm và 
đồ uống mà không cần đào tạo chuyên sâu về chế biến thực phẩm.

d) Người phụ bếp được phân loại trong nhóm nghề 9402, họ chủ 
yếu cung cấp hỗ trợ cho đầu bếp trưởng, đầu bếp và người chuẩn bị đồ 
ăn nhanh bằng cách giữ cho nhà bếp và khu vực phục vụ thực phẩm 
sạch sẽ, gọn gàng và hỗ trợ các công việc chuẩn bị thực phẩm cơ bản.

Những người làm các công việc vừa chuẩn bị thức ăn đơn giản và 
phục vụ khách hàng là nhiệm vụ chủ yếu thì thường được xếp vào một 
trong các nhóm nghề sau:

5131- “Bồi bàn”

5212- “Người bán đồ ăn trên đường phố”

5246- “Nhân viên phục vụ đồ ăn uống”

Những đầu bếp chuyên chế biến các món ăn theo một quy trình 
đơn giản được xác định trước để tiêu thụ ngay lập tức và ít tiếp xúc trực 
tiếp với khách hàng, như chức danh “đầu bếp hamburger” thường được 
xếp vào nhóm 9401- “Người chuẩn bị đồ ăn nhanh”. 

Những đầu bếp chuyên chế biến các món ăn truyền thống của địa 
phương hoặc khu vực và thường chế biến nhiều món ăn khác nhau nên 
được phân loại vào mã nghề 5120- “Đầu bếp”, ngay cả khi thức ăn được 
phục vụ trong cửa hàng thức ăn nhanh hoặc mang đi.

4.6. Nghề liên quan đến quản lý và giúp việc gia đình

“Người quản lý công việc gia đình” mã 5152 và “người quét 
dọn và giúp việc gia đình” mã 9111 có một số nhiệm vụ chung. 
Điểm khác biệt chính là những người quản lý công việc gia đình mã 
5152 chịu trách nhiệm về tổ chức và giám sát việc trông nhà trong 
các hộ gia đình tư nhân và các cơ sở lưu trú nhỏ, cũng như tự mình 
thực hiện một số hoặc tất cả các chức năng này. Trong khi người 
quét dọn và giúp việc gia đình mã 9111 thực hiện các chức năng này 
dưới sự giám sát của một người được thuê làm quản gia hoặc của 
một thành viên trong gia đình, người chịu trách nhiệm tổ chức việc 
dọn dẹp nhà cửa.
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4.7. Phân biệt giữa các nhóm nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nghề nhóm 1721 và 1741- “Người quản lý sản xuất nông 
nghiệp, người quản lý trang trại” và nghề nhóm 6- “Người nông dân”

Người quản lý sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thuỷ sản được xếp vào nhóm 1 là những người điều hành hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản quy mô 
lớn bao gồm các đồn điền lớn, trang trại chăn nuôi lớn, trang trại tập thể 
và hợp tác xã.

Người nông dân là người sở hữu và tổ chức sản xuất mùa vụ của 
riêng họ. Họ thực hiện một loạt các nhiệm vụ quản lý cũng như các nhiệm 
vụ liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Họ được xếp vào các 
nghề thích hợp trong nhóm 6- Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thuỷ sản, tuỳ thuộc vào loại ngành mà họ hoạt động.

b) Các nhà sản xuất cây trồng, vật nuôi hỗn hợp và các nhà sản 
xuất chuyên môn hoá 

Nông dân và các công nhân nông nghiệp có kỹ năng khác có nhiệm 
vụ chủ yếu liên quan đến chăn nuôi hoặc trồng trọt nhưng cũng liên 
quan đến một số hoạt động ngẫu nhiên trong việc trồng trọt hoặc chăm 
sóc động vật không nên đưa vào nhóm 6130- “Lao động trồng trọt và 
chăn nuôi hỗn hợp”. Ví dụ, một nông dân nuôi gia súc để bán cho thị 
trường nhưng cũng dành một ít thời gian để trồng rau trong vườn nên 
được phân loại trong nhóm 6121- “Lao động chăn nuôi gia súc và vật 
nuôi lấy sữa”. Tương tự, một nông dân trồng lúa mì và nuôi một số 
lượng nhỏ gà và các động vật khác trong trang trại nên được phân loại 
trong nhóm 6111- “Lao động trồng, thu hoạch rau và cây mùa vụ”.

Công nhân tại các trang trại hỗn hợp chuyên sản xuất cây trồng 
hoặc sản xuất động vật cho thị trường nên được phân loại trong nhóm 
611 – “Lao động trồng trọt và làm vườn có sản phẩm chủ yếu để bán” 
hoặc 612 – “Lao động chăn nuôi” nếu phù hợp.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thông tin thu thập được sẽ gặp 
khó khăn khi phân định ranh giới giữa các nhà sản xuất hỗn hợp và các 
nhà sản xuất chuyên môn hoá. Trong nhiều trường hợp thông tin mô tả 
về các nhiệm vụ chính của người lao động sẽ cung cấp thêm dữ liệu để 
xác định nghề. Ví dụ, một nông dân có nhiệm vụ chính là chăn bò và 
trồng lúa, hoặc điều hành một trang trại chăn nuôi và trồng lúa sẽ được 
xếp vào nhóm 6130- “Lao động trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp”. 
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Điểm quan trọng là các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc là 
yếu tố cần xem xét chính trong việc xác định mã nghề nghiệp phù hợp 
nhất. Vì vậy, nếu các kỹ năng liên quan đến cả chăn nuôi và sản xuất 
cây trồng là những yêu cầu thiết yếu thì công việc này nên được phân 
loại là sản xuất hỗn hợp cây trồng và vật nuôi.

c) Lao động có định hướng thị trường và lao động tự cung tự cấp 
trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Phân biệt giữa lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản có định 
hướng thị trường và lao động tự cung tự cấp trong nông, lâm nghiệp và 
thủy sản dựa trên mục đích chính của sản xuất, cụ thể như sau:

- Các nghề được phân loại trong nhóm 63- “Lao động tự cung tự 
cấp trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản” nếu mục đích chính 
của sản xuất là phục vụ cho tiêu dùng của người lao động và/hoặc 
được tiêu dùng bởi các thành viên khác trong gia đình người lao động. 
Trường hợp, nếu sản phẩm được sản xuất ra nhiều hơn nhu cầu tiêu 
dùng của gia đình và được bán ra thị trường, kể cả khi sản lượng bán 
ra nhiều hơn sản lượng tiêu dùng, nhưng do mục đích chính ban đầu 
của sản xuất là để tiêu dùng riêng nên các nghề này vẫn được phân 
loại trong nhóm 63. Các nghề cũng được phân loại trong nhóm 63 khi 
hàng hóa chỉ được sản xuất để tiêu dùng riêng hoặc tiêu dùng bởi các 
thành viên của hộ gia đình lao động và không có thu nhập bằng tiền 
mặt hoặc trao đổi.

- Các nghề chỉ nên được phân loại trong nhóm 61- “Lao động có 
kỹ năng trong nông nghiệp có sản phẩm chủ yếu để bán” hoặc nhóm 
62- “Lao động có kỹ năng trong lâm nghiệp, thủy sản và săn bắn có sản 
phẩm chủ yếu để bán” nếu mục đích chính của hoạt động là sản xuất 
hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Việc xác định hai loại lao động khá khó khăn nếu thông tin mô tả 
không đầy đủ vì có nhiều nhiệm vụ chung giống nhau. Do đó, cần bổ 
sung câu hỏi cho đối tượng trả lời để có thêm thông tin giúp phân biệt 
chính xác, ví dụ: Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu để bán hay chủ yếu để 
sử dụng cho riêng mình hoặc gia đình. 

d) Lao động có kỹ năng (nhóm 6) và lao động giản đơn (nhóm 9)

Khi phân loại các nghề trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
giữa nhóm 6 và nhóm 9 cần lưu ý:
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- Lao động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản lành nghề được xếp vào 
nhóm 6 và lao động giản đơn trong nông, lâm nghiệp và thuỷ sản được 
xếp vào nhóm 9- “Lao động giản đơn”.

- Những người được phân loại trong nhóm 6- “Lao động có kỹ 
năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản” thực hiện nhiều nhiệm 
vụ khác nhau như lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thường liên quan đến các kỹ năng 
có được thông qua kinh nghiệm và/hoặc đào tạo chuyên sâu.

- Lao động thuộc nhóm 92- “Lao động giản đơn trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản” chủ yếu thực hiện một số công việc 
thủ công đơn giản và theo trình tự hoặc chỉ đòi hỏi sức khỏe, có thể sử 
dụng công cụ cầm tay và được đào tạo đơn giản. 

Ví dụ: Cùng là công nhân nông trường trang trại bò nếu thực hiện 
nhiệm vụ liên quan đến nhân giống, theo dõi cung cấp thức ăn và bệnh 
tật của gia súc và các công việc khác đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng 
thì được xếp vào nhóm 6121- “Lao động chăn nuôi gia súc và vật nuôi 
lấy sữa”, nếu chỉ đơn giản dọn dẹp chuồng trại thì được xếp vào nhóm 
9202- “Lao động chăn nuôi”.

- Một số nghề thường có ở nông thôn nhưng mang tính chất phi 
nông nghiệp thường được xếp vào các nhóm liên quan khác ngoài nhóm 
92- “Lao động giản đơn trong nông, lâm nghiệp và thủy sản”. Ví dụ: 
Lao động đào mương được xếp vào nhóm 9312- “Lao động trong xây 
dựng công trình kỹ thuật (không phải nhà)”. Lao động trong một môi 
trường nông nghiệp có nhiệm vụ chính là lấy nước và kiếm củi được 
phân loại trong nhóm 9624- “Người thu gom nước và củi”.

- Cuối cùng, cần lưu ý rằng nhiều công nhân nông nghiệp và lâm 
nghiệp lành nghề vận hành máy móc chuyên dụng như máy kéo và lái 
xe cơ giới như một phần công việc bình thường của họ. Các công việc 
yêu cầu vận hành máy móc kết hợp với một loạt công việc nông trại 
lành nghề khác được phân loại vào nhóm 6. Những người lao động 
vận hành máy gặt hoặc máy móc khác nhưng có thể ngẫu nhiên thực 
hiện các nhiệm vụ nông nghiệp hoặc lâm nghiệp khác được phân loại 
trong nhóm thích hợp cho loại máy móc vận hành. Ví dụ: thợ vận hành 
máy gặt đập, người lái máy kéo, thợ vận hành máy đốn cây, lái xe 
vận chuyển gỗ được xếp vào nhóm 8341- “Thợ vận hành thiết bị nông 
nghiệp và lâm nghiệp”.
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Phần 3:

CÁC BẢNG CHUYỂN ĐỔI
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I. MỤC ĐÍCH CỦA CÁC BẢNG CHUYỂN ĐỔI

Danh mục nghề nghiệp được sử dụng trong công tác thống kê về 
lao động, tổng điều tra dân số, điều tra lao động việc làm hàng năm 
nhằm thu thập số liệu về tình hình lao động việc làm, nghề nghiệp, cơ 
cấu lao động theo nghề nghiệp của quốc gia và phục vụ so sánh quốc tế 
về lĩnh vực nghề nghiệp.

Danh mục nghề nghiệp còn được nhiều cơ quan quản lý về lĩnh 
vực lao động, các cơ quan giới thiệu việc làm hay các tổ chức nghiên 
cứu về lao động, nghề nghiệp sử dụng phục vụ cho việc lập kế hoạch, 
phân tích, dự báo về lao động theo nghề.

Để các chuỗi dữ liệu theo các thời kỳ không bị đứt gãy khi bảng 
danh mục được sửa đổi hoặc bổ sung, cần thiết phải xây dựng các 
bảng chuyển đổi tương thích giữa phiên bản cũ và phiên bản mới của 
danh mục nghề nghiệp. Việc này nhằm đảm bảo tính so sánh theo thời 
gian của các chuỗi dữ liệu thu thập về việc làm, đồng thời tạo thuận 
lợi cho người làm công tác thống kê hay quản lý việc làm có thể truy 
hồi dữ liệu.

Việc chuyển đổi một bảng phân loại này sang bảng phân loại khác 
tương đương với việc đánh mã từng nhóm của bảng phân loại thứ nhất 
với nhóm tương ứng của bảng phân loại thứ hai. Việc chuyển đổi càng 
chính xác khi cấp độ mã được so sánh của bảng phân loại càng chi tiết. 
Vì thế cần thực hiện so sánh mã ở mức độ chi tiết nhất có thể ở cả 2 
bảng phân loại.

II. CĂN CỨ, NỘI DUNG MÔ HÌNH VÀ QUAN HỆ CHUYỂN ĐỔI

1. Căn cứ chuyển đổi

Căn cứ để chuyển đổi VSCO 2020 sang VSCO 2008 và ngược 
lại gồm:

- VSCO 2008 ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 
12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- VSCO 2020 ban hành theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 
26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
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2. Nội dung và mô hình chuyển đổi

Toàn bộ nội dung các nghề từ cấp 1 đến cấp 5 của VSCO 2020 
được chuyển đổi tương thích sang các nghề tương ứng từ cấp 1 đến cấp 
4 của VSCO 2008 và ngược lại. Mô hình chuyển đổi được thực hiện 
thông qua bảng chuyển đổi từ cấp 2, cấp 3, cấp 4 của VSCO 2020 sang 
cấp 2, cấp 3, cấp 4 của VSCO 2008 và ngược lại (cấp 1 của VSCO 2020 
và VSCO 2008 giống nhau, cấp 5 chỉ có ở VSCO 2020). 

Quan hệ chuyển đổi

Khi chuyển đổi nghề nghiệp từ VSCO 2020 sang VSCO 2008 và 
ngược lại sẽ gặp phải ba mối quan hệ như sau:

- Quan hệ tương thích trực tiếp một - một: Khi nội dung của một 
nghề trong VSCO 2020 và VSCO 2008 và ngược lại hoàn toàn trùng 
khớp thì toàn bộ nghề của VSCO 2008 được chuyển trực tiếp sang nghề 
của VSCO 2020 tương thích và ngược lại.

- Quan hệ tương thích nhiều - một: Khi nội dung của nhiều nghề 
của VSCO 2020 tương thích với một nghề của VSCO 2008 thì tất cả 
các mã nghề đó của VSCO 2020 được chuyển sang một mã nghề của 
VSCO 2008 và ngược lại. Khi một nghề của VSCO 2020 chỉ là một bộ 
phận và nằm gọn trong một nghề của VSCO 2008 và ngược lại, trường 
hợp này một nghề đó của VSCO 2020 chuyển toàn bộ sang một nghề 
của VSCO 2008 và ngược lại.

- Quan hệ tương thích một - nhiều: Khi nội dung của một nghề 
của VSCO 2020 bao gồm nội dung của nhiều nghề của VSCO 2008 và 
ngược lại. Việc chuyển đổi được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

Trường hợp 1: Nếu có số liệu hoặc xác định được cơ cấu của 
nhiều nghề trong VSCO 2020 tương ứng với một nghề trong VSCO 
2008 và ngược lại, thì căn cứ vào số liệu hoặc cơ cấu này để chuyển 
đổi một nghề trong VSCO 2020 sang nhiều nghề trong VSCO 2008 
và ngược lại. 

Trường hợp 2: Nếu không xác định được số liệu hoặc cơ cấu của 
nhiều nghề trong VSCO 2020 tương ứng với một nghề trong VSCO 
2008 và ngược lại, việc chuyển đổi một nghề của VSCO 2020 sang 
nhiều nghề của VSCO 2008 và ngược lại được thực hiện bằng cách chia 
đều nghề mới của VSCO 2020 cho các nghề cũ của VSCO 2008 tương 
thích có số liệu và ngược lại.
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Hình thức chuyển đổi: Việc chuyển đổi được tiến hành thông qua 
bảng chuyển đổi ở cấp 2, cấp 3 và cấp 4 của VSCO 2020 sang cấp 2, 
cấp 3 và cấp 4 của VSCO 2008 và ngược lại như sau: 

- Bảng chuyển đổi từ VSCO 2020 sang VSCO 2008

VSCO 2020 VSCO 2008 Ghi 
chú

Mã 
nghề 
cấp 2

Mã 
nghề 
cấp 3

Mã 
nghề 
cấp 4

Tên gọi 
nghề 

nghiệp

Mã 
nghề 
cấp 2

Mã 
nghề 
cấp 3

Mã 
nghề 
cấp 4

Tên gọi 
nghề 

nghiệp

- Bảng chuyển đổi từ VSCO 2008 sang VSCO 2020

VSCO 2008 VSCO 2020 Ghi 
chú

Mã 
nghề 
cấp 2

Mã 
nghề 
cấp 3

Mã 
nghề 
cấp 4

Tên gọi 
nghề 

nghiệp

Mã 
nghề 
cấp 2

Mã 
nghề 
cấp 3

Mã 
nghề 
cấp 4

Tên gọi 
nghề 

nghiệp

- Trong bảng chuyển đổi dấu * thể hiện quan hệ giữa VSCO 
2020 và VSCO 2008 và ngược lại là quan hệ một - nhiều hoặc quan 
hệ nhiều - một. 

- Cột ghi chú để ghi trong những trường hợp đặc biệt cần làm rõ 
hơn nội dung của tương thích đang thể hiện.

III. CÁC BẢNG CHUYỂN ĐỔI
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